
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
16/6/3 Khu phố Tân An, đường Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

12/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV T.M.NETWORK 

3703225316

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ cao su: tấm, mảnh, thanh 
cao su, ống, vòi cao su, vòng, thiết bị phụ và chất gắn bằng cao 
su (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 
polyol trộn sẵn HCFC-141b)
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư  và có đủ điều kiện 
kinh doanh theo quy định của pháp luật)

2220

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2592

3. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2599

4. Sản xuất linh kiện điện tử
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2610

5. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV T.M.NETWORK 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: T.M.NETWORK MTV COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: T.M.N MTV CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911.478.487
Email:

Fax:
Website:
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6. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2710

7. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2732

8. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2813

9. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2817

10. Sản xuất máy chuyên dụng khác
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

2829

11. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
(không sửa chữa tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

3311

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ xi mạ, gia công cơ khí) (không sửa chữa tại trụ sở, chỉ hoạt 
động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu 
tư  và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)    

3312

13. Sửa chữa thiết bị điện
(trừ xi mạ, gia công cơ khí) (không sửa chữa tại trụ sở, chỉ hoạt 
động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu 
tư  và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)    

3314

14. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3320

15. Xây dựng công trình điện 4221

16. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

19. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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20. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: Kinh doanh, nhập khẩu máy nông nghiệp

4653

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị phụ tùng ngành 
xây dựng, ngành lương thực- thực phẩm- nông lâm, thủy hải 
sản – hàng hải – công nghiệp ( trừ thuốc bảo vệ thực vật), máy 
khí nén, máy phát điện, các thiết bị giáo dục, đồ dùng văn 
phòng

4659

24. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn, cung cấp nhiên liệu (xăng, dầu, nhớt) phục 
vụ vận tải

4661

25. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép, thép không gỉ, đồng, chì, nhôm, 
kẽm và các kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành 
phẩm: thỏi, thanh , tấm, lá ,dài, dạng hình (trừ vàng miếng và 
bán buôn phế liệu tại trụ sở)

4662

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: – Mua bán các loại cửa cuốn, cửa xếp; – Mua bán sắt,  
thép, tôn, khung nhôm kính; – Bán buôn xi măng; – Bán buôn 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; – Bán buôn kính xây dựng; – Bán 
buôn sơn, vécni; – Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; – 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp  đặt khác trong xây dựng. 
(Không chứa vật liệu xây dựng tại trụ sở)

4663

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông 
nghiệp; trừ bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại)

4669

28. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4741

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng Chi tiết: Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh, bán lẻ gạch ốp lát, thiết 
bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (không chứa 
VLXD tại trụ sở)

4752

30. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa

5210

31. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hoá đường sắt, đường bộ, cảng biển, 
cảng hàng không.

5224
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32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải 
đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không; Giao 
nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; 
Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các 
đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; Môi giới 
thuê tàu biển và máy bay; Hoạt động liên quan khác như: Bao 
gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận 
chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.

5229(Chính)

33. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm; Sản xuất phần mềm ứng dụng 
trên thiết bị di động. Sản xuất website.
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ các điều 
kiện theo quy định của pháp luật)

5820

34. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: - Lập trình CNC (Computer Numerical Control) -Lập 
trình gia công chi tiết máy vi tính theo yêu cầu của khách hàng

6201

35. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: – Cung cấp giải pháp hệ thống thông tin chuyên dụng; 
– Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin. – Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch 
vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật. – Thiết kế, lưu trữ, 
duy trì trang thông tin điện tử. – Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an 
toàn mạng và thông tin. – Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ 
liệu và khai thác cơ sở dữ liệu. – Dịch vụ quản trị, bảo hành, 
bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin; – Dịch 
vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm; – Dịch 
vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; – Dịch vụ tư vấn định 
giá phần mềm; – Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm; – 
Dịch vụ tích hợp hệ thống; – Dịch vụ bảo đảm an toàn cho sản 
phẩm phần mềm, hệ thống thông tin; – Dịch vụ phân phối, 
cung ứng sản phẩm phần mềm;

6209

36. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: Nhập 
tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, từ dữ liệu 
do khách hàng cung cấp.

6311

37. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
(chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ 
trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật)

7730
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38. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Tư vấn đầu tư và xây dựng; Tổng thầu tư vấn; Tổng 
thầu EPC và tham gia thầu EPC (quy hoạch, thiết kế, cung cấp 
thiết bị vật tư và xây lắp) công trình dân dụng, công nghiệp, 
nông thôn, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng đô thị, hạ 
tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, cấp thoát nước, vệ sinh môi 
trường, công trình cảng và cầu cảng, công trình điện, điện hạt 
nhân, chi tiết như sau: – Lập và thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ 
thuật, báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi; – Thiết kế 
quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn; – Lập, thiết kế và 
thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; định mức 
đơn giá các loại công trình, dự toán công trình và hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật; – Tư vấn đấu thầu; Quản lý dự án xây dựng; – 
Giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị; – Tư 
vấn thiết kế, thẩm tra đường dây và trạm biến áp đến 220KV, 
hệ thống điện, âm thanh, thông tin, điện thoại, hệ thống điều 
khiển toàn nhà, hệ thống thông gió cấp nhiệt và điều hòa 
không khí, xử lý môi trường khí, khảo sát đo đạc hệ thống 
chống sét, hệ thống gas; – Tư vấn thiết kế, thẩm tra các công 
trình điện hạt nhân; các công trình giao thông, thủy lợi, nhà 
máy cấp nước, cảng và cầu cảng, cảng biển; – Tư vấn thiết kế, 
thẩm tra các công trình dầu khí; – Tư vấn thiết kế và thẩm tra 
thiết kế hệ thống báo cháy, chữa cháy và thiết bị bảo vệ, trang 
trí nội, ngoại thất các loại công trình; – Tư vấn thiết kế phòng 
chống mối cho các công trình xây dựng; – Thiết kế hệ thống 
thông tin đối với công trình thông tin liên lạc, Bưu chính viễn 
thông; – Tư vấn thiết kế hệ thống cấp, thoát nước trong và 
ngoài nhà; nhà máy xử lý nước thải, chất thải rắn; – Tư vấn, 
thiết kế các công trình văn hóa, thể thao.

7110

39. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ 
cho thuê lại lao động, chỉ hoạt động khi được Sở Lao động và 
Thương binh xã hội cấp giấy phép và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

7830

40. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp 
kinh doanh; Ủy thác và nhận sự ủy thác của việc xuất, nhập 
khẩu về hàng hóa.

8299

42. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

43. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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5.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 058191006036

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lâm Hoà, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 16/6/3 Khu phố Tân An, đường Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành 
phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

HÀ THỊ BÍCH TUYỀN Nữ
10/01/1991 Kinh Việt Nam

18/03/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       058191006036
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lâm Hòa, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 16/6/3 Khu phố Tân An, đường Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ THỊ BÍCH TUYỀN Nữ

10/01/1991 Kinh Việt Nam

18/03/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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